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Trong những thách thức (hay mối đe dọa) an ninh phi truyền thống chính              
là tội phạm phi truyền thống như: tội khủng bố, tội rửa tiền, tội phạm về ma túy,                  
tội mua bán người, tội buôn lậu, các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ - thông                 
tin... mới trở thành những vấn đề nóng trong khoảng hai thập kỷ gần đây nhưng                
việc ứng phó với các loại tội phạm này hoặc mầm mống của chúng đã được đặt                 
ra trong nhiều quy định của pháp luật hình sự nước ta ngay từ khi giành được                 
độc lập năm 1945 và đạt được thành tựu lập pháp nhất định.  

1. Giai đoạn từ năm 1945 đến trước năm 1985  

Sau khi giành được chính quyền cách mạng năm 1945, Việt Nam tiếp tục              
phải tiến hành hai cuộc chiến tranh cứu nước vĩ đại, Do đó, lĩnh vực an ninh                 
được pháp luật hình sự tập trung bảo vệ trong thời kỳ này chính là an ninh theo                  
quan niệm truyền thống - an ninh chính trị, an ninh quân sự. Hơn nữa, các vấn                 
đề an ninh phi truyền thống theo cách tiếp cận hiện đại cũng chưa bùng phát và                 
có tính uy hiếp nghiêm trọng đối với an ninh, trật tự của quốc gia ở giai đoạn                  
này nên việc ứng phó với những mối đe dọa an ninh phi truyền thống chưa được                 
chú trọng trong pháp luật hình sự. Tuy nhiên, trong pháp luật hình sự của Nhà                
nước dân chủ nhân dân non trẻ cũng đã có một số quy định tạo ra nền tảng, cơ                   
sở cho những quy định pháp luật hình sự nhằm ứng phó trước thách thức an ninh                 
phi truyền thống sau này, chẳng hạn như những quy định nhằm ngăn chặn các               
loại tội phá hoại an ninh thông tin (sau này là an ninh mạng), mua bán ma túy,                  
mua bán người, khủng bố, buôn lậu, các tội phạm về môi trường...  

Trước hết, vấn đề bảo vệ an ninh thông tin đã sớm được Nhà nước ta đặt ra                  
ngay tại Sắc lệnh số 06/SL ngày 15/01/1946 của Chủ tịch Chính phủ lâm thời               
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sắc lệnh này đã khẳng định những hành vi                
làm phương hại đến hệ thống thông tin liên lạc là những hành vi đe dọa an ninh                  
quốc gia: Xét rằng những việc ăn trộm, ăn cắp, tự ý phá hủy hoặc ca trữ dây điện                   
thoại và dây điện tín là những hành vi có phương hại đến công trình củng cố nền                  
độc lập của nước nhà; xét rằng những hành vi ấy làm ngăn trở sự thông tin của                  
Chính phủ với các cơ quan địa phương, có hại cho công việc cai trị, trị an trong                  
nước và có ảnh hưởng trực tiếp đến việc quốc phòng... Với nhận thức đó, Điều I                 



Sắc lệnh đã tội phạm hóa một số hành vi phá hoại hệ thống thông tin liên lạc                  
như sau: “Những người can tội ăn trộm, ăn cắp, tự ý phá hủy, cắt dây điện thoại                  
và dây điện tín sẽ bị truy tố trước các Tòa án tỉnh". Đồng thời, cũng áp dụng                  
mức trách nhiệm hình sự đặc biệt nghiêm khắc đối với những hành vi xâm phạm                
an ninh thông tin đã bị tội phạm hóa: “Những người phạm tội kế trên sẽ bị phạt                  
từ 1 năm đến 10 năm tù và có thể bị xử tử". Chính sách hình sự nghiêm khắc đối                    
với hành vi xâm phạm an ninh thông tin tiếp tục được củng cố trong Sắc lệnh số                  
26/SL ngày 25/02/1946 của Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân              
chủ Cộng hòa: “Sẽ bị phạt từ 2 năm đến 10 năm tù và có thể xử tử những người                    
phạm một trong những tội kể sau đây, bất cứ là chánh phạm hay tùng phạm:  

…. Cố ý hủy hoại hoặc ăn trộm các dây điện thoại hay điện tín, cùng các                 
cột dây điện và dây thép (Điều thứ 1);  

... Những kẻ ca trữ các dây điện thoại hay dây điện tín cũng bị phạt như                 
những kẻ ăn trộm các đồ vật ấy (Điều thứ 2).  

Đối với vấn đề tệ nạn ma túy, ngay khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng                 
hòa ra đời, chỉ một ngày sau khi đọc Tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh                  
đã xác định cấm hút thuốc phiện là một trong “những nhiệm vụ cấp bách của                
Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa". Nhận thức được tính nguy hiểm của               
thuốc phiện đối với an ninh, trật tự nhưng do chưa có điều kiện ban hành quy                 
chế quản lý nên ngày 10/9/1945, Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam               
Dân chủ Cộng hòa ra Sắc lệnh số 26/SL tạm giữ những luật lệ của Sở Tổng                 
thanh tra muối và thuốc phiện và các sở Thương chính đang thi hành để tiếp tục                 
kiểm soát đối với loại ma túy phổ biến nhất thời đó là thuốc phiện. 

Đến ngày 05/3/1952, Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng             
hòa đã ban hành Nghị định số 150/ TTg ấn định chế độ tạm thời về thuốc phiện,                  
trong Nghị định chỉ rõ thuốc phiện là loại sản phẩm đặc biệt, chỉ có các cơ quan                  
chuyên trách của Nhà nước mới được phép vận chuyển, lưu trữ thuốc phiện.              
Trên cơ sở đó, Nghị định số 225/TTg ngày 22/12/1952 của Thủ tướng Chính              
phủ đã tội phạm hóa hành vi tàng trữ hoặc vận chuyển thuốc phiện trái phép.                
Tuy nhiên, Nghị định này không xác định hình phạt đối với người phạm tội và                
cũng chỉ mới tội phạm hóa hành vi tàng trữ, vận chuyển thuốc phiện (chỉ gồm                
nhựa thuốc phiện và thuốc phiện đã nấu) chứ chưa đề cập đến hành vi trồng,                
tàng trữ, vận chuyển, mua bán cây thuốc phiện, sản xuất thuốc phiện trái phép.  



Năm 1954, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, trong công             
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, công tác xây dựng pháp luật nhằm                 
đấu tranh chống tội phạm về ma túy tiếp tục được Đảng và Nhà nước ta quan                 
tâm. Ngày 15/9/1955, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 580/TTg,             
trong đó Điều 2 đã tội phạm hóa hành vi buôn bán thuốc phiện trong một số                 
trường hợp như:  

- Phạm tội có tổ chức và thủ đoạn tinh vi (“Buôn thuốc phiện lậu có nhiều                 
người tham dự và có thủ đoạn để gian lận”); 

- Tặng vật giá trị lớn (“trên một triệu đồng”); 

- Phạm tội nhiều lần, có tính chuyên nghiệp hoặc đã từng bị xử phạt hành                
chính về hành vi đó (“Buôn nhỏ hoặc làm môi giới nhưng có tính chất thường                
xuyên, đã thành chuyên môn hoặc đã bị phạt tiền nhiều lần”); 

- Người phạm tội là cán bộ nhà nước (“Các vụ có liên quan đến nhân viên                 
chính quyền hoặc bộ đội");  

- Không chấp hành quyết định xử phạt hành chính (“Không thi hành quyết              
định phạt tiền của cơ quan Thuế vụ hoặc Hải quan).  

Về hình phạt, Điều 3 Nghị định quy định những người phạm tội trong các               
trường hợp trên có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 5 năm, ngoài ra còn phải chịu                   
hình phạt bổ sung là phạt tiền và bị tịch thu tang vật, phương tiện phạm tội.                 
Hành vi chống trả người thi hành công vụ của người buôn lậu thuốc phiện sẽ bị                 
xử lý hình sự về tội danh độc lập khác.  

Trước diễn biến nghiêm trọng của các tội phạm về ma túy, ngày             
05/7/1958, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 33/VHH - HS hướng dẫn đường               
lối truy tố và xét xử những vụ án về buôn lậu thuốc phiện. Trong đó nhấn mạnh                  
chính sách xử lý nghiêm khắc đối với những trường hợp buôn lậu thuốc phiện có                
tính chuyên nghiệp, có tổ chức, hoạt động có quy mô lớn (tất nhiên văn bản này                 
mới đề cập đến phạm vi liên tỉnh chứ chưa phải quy mô xuyên quốc gia như tội                  
phạm ma túy hiện nay). Theo đó, hình phạt cao nhất đối với hành vi buôn lậu                 
thuốc phiện có thể đến 10 năm tù. 

- Đối với tội khủng bố, mặc dù ở giai đoạn lịch sử này, khủng bố chưa trở                  
thành mối đe dọa an ninh rõ ràng đối với thế giới cũng như Việt Nam nhưng                 
trong pháp luật hình sự nươc ta thời kỳ này cũng đã có những quy định về hành                  



vi tội phạm mang bóng dáng của khủng bố hiện đại. Trong khoa học pháp lý                
hiện nay, khủng bố được hiểu là hành vi sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực                   
hoặc các phương tiện khác gây thiệt hại tính mạng, sức khỏe, tài sản của cá                
nhân, tổ chức gây hoảng loạn, khiếp đảm trong công chúng nhằm mục đích              
chính trị". Những hành vi tương tự như vậy theo cách tiếp cận hiện nay đã được                 
đề cập trong nội dung Pháp lệnh trừng trị các tội phản cách mạng ngày               
30/10/1967 của nước ta. Tại Điều 10 và Điều 11 Pháp lệnh quy định là tội phạm                 
và trừng phạt nghiêm khắc những hành vị vì mục đích phản cách mạng mà đánh                
đập, gây thương tích, bắt giữ, dọa giết, giết cán bộ, công chức, quân nhân, nhân                
dân; phá hoại cơ sở vật chất, bỏ thuốc độc, gieo rắc côn trùng, chất độc hóa học                  
hoặc dùng cách khác gây thiệt hại cho người... Đây chính là nền móng, cơ sở                
cho việc xây dựng và hoàn thiện quy định về tội khủng bố trong pháp luật hình                 
sự Việt Nam ở các giai đoạn về sau.  

Trong bối cảnh đất nước bị chiến tranh, hành vi mua bán người - loại hành                
vi xâm phạm nghiêm trọng an ninh con người không phổ biến nên ở giai đoạn                
trước năm 1985, pháp luật hình sự Việt Nam chỉ tội phạm hóa hành vi mua bán                 
trẻ em vốn có tính nguy hiểm đặc biệt. Với mục tiêu “bảo vệ nhi đồng, bảo vệ                  
hạnh phúc gia đình của công dân và bảo vệ trật tự, trị an xã hội", đường lối xử lý                    
rất nghiêm khắc đối với người phạm tội mua bán trẻ em thể hiện trong Báo cáo                 
tổng kết công tác toàn ngành năm 1964 của Tòa án nhân dân tối cao. Theo đó,                 
những hành vi bị coi là phạm tội mua bán trẻ em bao gồm: bắt cắp (bắt cóc) trẻ                   
em để bán, mua trẻ em mà biết rõ là trẻ em đó bị bắt cắp. Hình phạt đối với                    
người bắt cắp trẻ em để bán là phạt tù từ 3 đến 15 năm, người mua trẻ em có thể                     
chịu hình phạt đến 5 năm tù. Đường lối xử lý đối với những trường hợp phạm                 
tội nhiều lần, phạm tội có tổ chức, chuyên nghiệp, thủ đoạn táo bạo, thâm độc...                
nghiêm khắc hơn hẳn trường hợp không có những tình tiết trên, trường hợp bắt               
cắp, mua trẻ em để nuôi (do hoàn cảnh hiếm muộn). Tuy bước đầu có đường lối                 
xử lý đúng đắn, phân hóa trách nhiệm hình sự nhưng chính sách xử lý tội mua                 
bán trẻ em ở giai đoạn này đã bỏ lọt hành vi mua bán trẻ em mà không thực hiện                    
bằng thủ đoạn bắt cắp. Hơn nữa, chỉ khi đối tượng bị mua bán là trẻ em thì hành                   
vi mua bán người mới bị coi là tội phạm còn mua bán người lớn không cấu                 
thành tội phạm.  

Quy định về tội buôn lậu cũng sớm được đặt ra trong pháp luật hình sự                
Việt Nam để bảo vệ trật tự, an ninh kinh tế. Bảo đảm nguồn lương thực là vấn đề                   



cấp bách sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 nên vào ngày 09/10/1945, Chủ              
tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 45/SL quy định cấm xuất cảnh gạo, ngô, đỗ                  
hoặc các chế phẩm thuộc về ngũ cốc. Theo đó, hành vi chuyển ra khỏi biên giới                 
những loại hàng hóa này sẽ bị coi là phạm tội buôn lậu. Quy định này của chính                  
quyền cách mạng đã góp phần đẩy lùi nạn đói năm 1945.  

Năm 1960, Nhà nước ta tiếp tục tội phạm hóa một dạng hành vi buôn lậu                
mới đe dọa sự ổn định của nền kinh tế, tài chính đất nước. Theo Điều lệ Hải                  
quan được ban hành bởi Nghị định số 03/CP ngày 27/02/1960 của Hội đồng Nhà               
nước thì hành vi vi phạm thủ tục hải quan khi xuất, nhập cảnh các loại hàng hóa,                  
tiền tệ, kim loại quý, đá quý... nhằm mục đích buôn lậu sẽ bị xử lý về hình sự.                   
Sau đó, quy định về tội phạm buôn lậu có một bước tiến lớn khi Nhà nước ban                  
hành Pháp lệnh chuyên về trừng trị tội phạm này cùng một số loại tội phạm kinh                 
tế khác. Năm 1982, hai tội danh về buôn lậu đã chính thức được ghi nhận trong                 
Pháp lệnh Trừng trị các tội đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép,                 
đó là tội buôn lậu, tàng trữ hàng cấm (Điều 3) và tội buôn lậu hàng hóa qua biên                   
giới (Điều 4). Hình phạt đối với những tội phạm này rất nghiêm khắc, có thể lên                 
đến tù chung thân.  

Về lĩnh vực bảo vệ môi trường, trước những năm 60 của thế kỷ XX, chúng                
ta chỉ có một số ít các văn bản pháp luật quy định bảo vệ các yếu tố môi trường                    
thiên nhiên như: Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về quản lý                 
nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy ngày 27/9/1961; Pháp lệnh               
của Ủy ban thường vụ Quốc hội về bảo vệ rừng ngày 06/9/1972... Tuy nhiên,               
đáng chú ý, mặc dù Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội về trừng trị các                  
tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa ngày 21/10/1970 không quy định các tội                
phạm trong lĩnh vực môi trường nhưng những quy định của Pháp lệnh này cũng               
có thể áp dụng để trừng trị các hành vi xâm phạm môi trường về tội cố ý hủy                   
hoại hoặc làm hư hỏng tài sản xã hội chủ nghĩa (Điều 6); tội cố ý làm trái                  
nguyên tắc, chính sách, chế độ, thể lệ về kinh tế, tài chính, gây thiệt hại đến tài                  
sản xã hội chủ nghĩa (Điều 12) hay tối thiếu tinh thần trách nhiệm, gây thiệt hại                 
nghiêm trọng đến tài sản xã hội chủ nghĩa (Điều 14), tội vô ý gây thiệt hại                 
nghiêm trọng đến tài sản xã hội chủ nghĩa ( Điều 18)... Chẳng hạn, Điều 18 Pháp                 
lệnh này quy định:  

“1. Kẻ nào vô ý làm cho tài sản xã hội chủ nghĩa bị hủy hoại hoặc hư                  
hỏng, gây thiệt hại nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm;  



2. Phạm tội trong trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt                
tù từ 2 năm đến 7 năm".  

Như vậy, căn cứ theo quy định này thì có thể hiểu tất cả các hành vi vô ý                   
(và cố ý) hủy hoại môi trường sống, mỗi trường sản xuất, di tích lịch sử, môi                 
trường sinh hoạt... như: các hành vi đốt, làm cháy, phá hoại, hủy hoại nhà máy,                
hầm lò, nguồn nước, rừng... đều có thể áp dụng các quy định trên,. Tu Sau đó,                 
Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh về bảo vệ rừng ngày 06/9/1972,                
Theo đó, các hành vi gây thiệt hại đến rừng đều bị nghiêm cấm và phải chịu                 
những hình phạt nghiêm khắc. Chẳng hạn, Điều 21 Pháp lệnh này quy định "Kẻ               
nào vi phạm một trong những điều ghi ở Chương II của Pháp lệnh này hoặc tàng                 
trữ, mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản mà không gây thiệt hại lớn đến tài                 
nguyên rừng thì bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1 đồng đến 200 đồng. Cơ quan                 
Kiểm lâm nhân dân huyện có quyền cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 100 đồng, trong                
trường hợp số tiền phạt quá 100 đồng thì cơ quan kiểm lâm nhân dân tỉnh xét và                  
xử lý. Nếu đương sự khiếu nại, thì Ủy ban hành chính cùng cấp xét và quyết                 
định". Điều 22 Pháp lệnh này quy định “Kẻ nào vi phạm một trong những điều                
ghi ở Chương II của Pháp lệnh này hoặc tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép                 
lâm sản, gây thiệt hại lớn đến tài nguyên rừng hoặc đã bị xử phạt mà còn vi                  
phạm thì sẽ bị truy tố trước Tòa án nhân dân và có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 2                      
năm và phạt tiền từ 200 đồng đến 2.000 đồng, hoặc một trong hai hình phạt đó. 

Cố ý hủy hoại tài nguyên rừng hoặc cố ý làm trái nguyên tắc, chính sách,                
chế độ, thể lệ về bảo vệ rừng, gây thiệt hại đến tài nguyên rừng, thiếu tinh thần                  
trách nhiệm hoặc vô ý làm cháy rừng hay là có những hành động khác gây thiệt                 
hại nghiêm trọng đến tài nguyên rừng thì bị xử phạt theo Pháp lệnh trừng trị các                 
tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, ngày 21/10/1970.  

- Cố ý phá hoại tài nguyên rừng vì mục đích phản cách mạng thì bị xử phạt                  
theo Pháp lệnh Trừng trị các tội phản cách mạng, ngày 30/10/1967. 

Tóm lại, trong giai đoạn từ năm 1945 đến trước năm 1985, do đặc điểm               
lịch sử, nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, quân sự được ưu tiên, chú trọng                 
nhưng pháp luật hình sự Việt Nam vẫn có những quy định về các lĩnh vực an                 
ninh phi truyền thống, hướng tới bảo vệ trật tự, an ninh xã hội, sự an toàn của                  
Nhân dân. Cụ thể, pháp luật hình sự giai đoạn này đã tội phạm hóa và bước đầu                  
xây dựng chính sách xử lý về hình sự đối với một số loại tội phạm xâm phạm an                   



ninh thông tin, an ninh kinh tế, an ninh con người, các tội phạm về ma túy hoặc                  
liên quan đến môi trường.  

2. Giai đoạn từ năm 1985 đến trước năm 1999  

Năm 1985 là năm diễn ra sự kiện pháp điển hóa lần thứ nhất luật hình sự                 
của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kể từ đây, các quy định                 
pháp luật hình sự của Nhà nước ta được hệ thống hóa và ghi nhận tập trung                 
trong một đạo luật hình sự chính thức - Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1985                 
(sau đây gọi là Bộ luật Hình sự năm 1985). Được ban hành năm 1985, sửa đổi,                 
bổ sung bốn lân vào các năm 1989, 1991, 1992, 1997 tức là vào giai đoạn mà                 
các vấn đề an ninh phi truyền thống đang dần trở thành vấn đề quan tâm chung                 
của nhân loại nên Bộ luật Hình sự năm 1985 đã có nhiều quy định từng bước                 
ứng phó với những mối đe dọa này.  

Trước hết, ứng phó với tính chất xuyên quốc gia của các tội phạm phi               
truyền thống, trong các quy định Phần chung Bộ luật, hiệu lực về không gian               
của đạo luật hình sự chính thức được ghi nhận tại Điều 5 và Điều 6. Theo đó, Bộ                   
luật Hình sự năm 1985 có hiệu lực đối với mọi loại tội phạm thực hiện trên lãnh                  
thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trừ trường hợp người phạm tội là                 
người nước ngoài được hưởng đặc quyền ngoại giao hoặc quyền ưu đãi, miễn              
trừ về lãnh sự theo pháp luật Việt Nam; Bộ luật cũng có thể có hiệu lực đối với                   
tội phạm được thực hiện ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt                 
Nam trong trường hợp người phạm tội là công dân Việt Nam, người không quốc               
tịch thường trú tại Việt Nam hoặc người nước ngoài theo quy định của các điều                
ước quốc tế mà nước ta ký kết hay công nhận. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng                   
của việc áp dụng pháp luật hình sự trong những trường hợp người phạm tội là                
người nước ngoài, tội phạm có những giai đoạn diễn ra ngoài lãnh thổ, có phạm                
vi tác động ngoài lãnh thổ quốc gia, v, v., vốn phổ biến ở các tội phạm phi                  
truyền thống.  

Thể hiện chính sách đấu tranh không khoan nhượng, với các bộ phạm phi              
truyền thống, những đặc điểm thể hiện tính phi truyền thống và nguy hiểm cao               
của các tội phạm này được Bộ luật Hình sự năm 1985 phản ánh trong quy định                 
về các tình tiết tăng nặng, trách nhiệm hình sự tại Điều 39 như: phạm tội có tổ                  
chức, dùng thủ đoạn (xảo quyệt, tàn ác) có khả năng gây nguy hại cho nhiều                
người, pham tội vì động cơ đê hèn, cố tình thực hiện đến cùng, phạm tội đối với                  



trẻ em, phụ nữ có thai, phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, phạm tội nhiều lần,                 
tái phạm, tái phạm nguy hiểm.  

Trên cơ sở các quy định Phần chung, trong Phần các tội phạm, Bộ luật               
Hình sự năm 1985 có những quy định tương ứng nhằm giải quyết các tội xâm                
phạm trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống như: khủng bố, tội phạm ma túy,                
mua bán người, rửa tiền, buôn lậu, xâm phạm an ninh thông tin...  

Đối với tội khủng bố, Bộ luật Hình sự năm 1985 lần đầu tiên ghi nhận                
chính thức đây là một tội danh ở Điều 78 trong Chương - Các tội xâm phạm an                  
ninh quốc gia và được xếp vào mục A - Các tội đặc biệt nguy hiểm xâm phạm                  
an ninh quốc gia. Bên cạnh tội khủng bố, Bộ luật Hình sự năm 1985 đã tội phạm                  
hóa các hành vi có liên quan hay là những biểu hiện khác của khủng bố như: tội                  
chiếm đoạt máy bay, tàu thủy (Điều 87); tội phá hủy công trình, phương tiện               
quan trọng về an ninh quốc gia (Điều 94); tội chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán                  
trái phép hoặc chiếm đoạt chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ (Điều 96).                
Đây cũng là các loại tội phạm được ghi nhận tại các công ước quốc tế về chống                  
khủng bố.  

Những hành vị khách quan của tội khủng bố tại Điều 78 bao gồm: xâm               
phạm, đe dọa xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tự do thân thể của nhân viên nhà                 
nước, nhân viên tổ chức xã hội hoặc công nhân nhằm chống chính quyền nhân               
dân hoặc thực hiện các hành vi đó với người nước ngoài nhằm gây khó khăn cho                 
quan hệ quốc tế của Việt Nam. Theo đó, phạm vi của những hành vi bị coi là                  
khủng bố khá hẹp, chỉ gồm những hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tự do                 
thân thể của nhân viên nhà nước (tức những người làm việc cho các cơ quan nhà                 
nước Việt Nam), nhân viên tổ chức xã hội hoặc công nhân, người nước ngoài và                
với mục đích chống chính quyền nhân dân hoặc gây khó khăn cho quan hệ quốc                
tế của Việt Nam. Nếu đối tượng bị xâm hại là người khác (tức không phải là các                  
đối tượng trên) thì hành vi đó không phạm tội khủng bố. Hơn nữa, những hành                
vi kể trên phải có mục đích chống chính quyền nhân dân hoặc gây khó khăn, ảnh                 
hưởng tới quan hệ quốc tế của Việt Nam mới bị coi là phạm tội khủng bố. Do bị                   
coi là tội phạm đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia nên chính sách                 
xử lý của Bộ luật Hình sự năm 1985 đối với tội khủng bố rất nghiêm khắc.                 
Những hình phạt áp dụng đối với tội phạm này là tù có thời hạn với mức tối                  
thiểu là 2 năm tù (có thể đến mức tối đa là 20 năm), tù chung thân và tử hình.  



Ngoài quy định về tội khủng bố và các loại tội phạm khác là những biểu                
hiện của khủng bố, Bộ luật Hình sự năm 1985 còn có một số quy định góp phần                  
đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn khủng bố như các quy định về: tội chế tạo,                
tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương                
tiện kỹ thuật quân sự (Điều 95); tội chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép                  
hoặc chiếm đoạt chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ (Điều 96); tội bắt,                
giữ hoặc giam người trái pháp luật (Điều 119).  

Trong việc ứng phó với các tội phạm về ma túy, Bộ luật Hình sự năm                
1985 không có chương riêng quy định về các tội phạm ma túy như Bộ luật Hình                 
sự năm 2016. Tuy nhiên, tại mục B - Các tội xâm phạm trật tự công cộng trong                  
Chương VIII - Các tội xâm phạm an toàn, trật tự công cộng và trật tự quản lý                  
hành chính có quy định tội tổ chức dùng chất ma túy (Điều 203). Những hành vi                 
mua bán, tàng trữ, vận chuyển, chiếm đoạt chất ma túy dược Bộ luật giải quyết                
bằng các quy định khác nhau tương ứng với hành vi cụ thể. Hành vi mua bán,                 
tàng trữ chất ma túy được xử lý bằng Điều 166 về tội danh buôn bán hoặc tàng                  
trữ hàng cấm. Nếu tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy với mục đích vận                 
chuyển qua biên giới thì bị xử lý về tội buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng                  
hóa, tiền tệ qua biên giới ở Điều 97. Các hành vi chiếm đoạt chất ma túy được                  
coi là hành vi cấu thành các tội phạm tương ứng như: tham ô, cướp giật, cưỡng                 
đoạt, trộm cắp... Vì vậy, chính sách xử lý đối với các tội phạm về ma túy ở giai                   
đoạn này chưa hoàn toàn tương xứng với tính chất nguy hiểm của chúng.  

Do diễn biến, tính chất của các tội phạm về ma túy ngày càng nghiêm               
trọng, ngày 28/12/1989, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã               
thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự trong đó có bổ                   
sung Điều 96a - tội sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép các chất                 
ma túy, tội này nằm trong chương các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Tiếp sau                 
đó, trong lần sửa đổi năm 1997, Bộ luật Hình sự năm 1985 đã được bổ sung một                  
chương mới - Chương VII​A “ Các tội phạm về ma túy" trong Phần các tội phạm.                 
Chương này gồm có 14 điều luật từ Điều 185a đến Điều 185o. Trong đó, tội                
phạm hóa toàn bộ các hành vi: trồng cây thuốc phiện hoặc loại cây khác có chứa                 
chất ma túy; sản xuất trái phép chất ma túy, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái                 
phép, chiếm đoạt chất ma túy; tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt               
tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy; tàng trữ, vận chuyển,                
mua bán các dụng cụ, phương tiện sử dụng vào việc sản xuất ma túy trái phép;                 



sử dụng, tổ chức sử dụng, chứa chấp sử dụng, cưỡng bức, lôi kéo người khác sử                 
dụng trái phép chất ma túy; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây                 
nghiện hoặc các chất ma túy khác. 

Bộ luật Hình sự năm 1985 coi tất cả các tội phạm về ma túy là tội phạm                  
nghiêm trọng và quy định các khung hình phạt nghiêm khắc đối với các tội               
phạm này. Các tội phạm đều có mức khung hình phạt cao nhất là trên 5 năm tù                  
(trừ tội sử dụng trái phép chất ma túy ở Điều 1851 có mức khung hình phạt cao                  
nhất đến 5 năm tù, nếu tái phạm), nhiều khung hình phạt đến tù chung thân hoặc                 
tử hình (khoản 4 Điều 185a, khoản 4 Điều 185c, khoản 4 Điều 185d, khoản 4                
Điều 1854, khoản 4 Điều 185e, khoản 4 Điều 185g, khoản 4 Điều 185i, khoản 4                
Điều 185m, khoản 4 Điều 185n). Tình tiết định khung hình phạt đối với các tội                
phạm về ma túy không còn mang tính chất định tính “hàng phạm pháp có số                
lượng lớn" như ở Điều 96a trong lần sửa đổi, bổ sung năm 1989 mà có định                 
lượng cụ thể về khối lượng, thể tích tương ứng với từng khung hình phạt. Bộ                
luật này cũng bổ sung nhiều tình tiết định khung tăng nặng hình phạt phản ánh                
đặc trưng phi truyền thống của tội phạm về ma túy là các loại tội phạm chuyên                 
nghiệp, có tổ chức, xuyên quốc gia như: phạm tội nhiều lần, có sử dụng vũ khí                 
hoặc phương tiện nguy hiểm, vận chuyển qua biên giới, mua bán qua biên giới...  

Về tội rửa tiền, Bộ luật Hình sự năm 1985 lần đầu tiên tội phạm hóa các                 
hành vi thuộc một số trong những dạng biểu hiện của tội rửa tiền là: tội chứa                 
chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có tại Điều 201, Chứa                 
chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đúng là các dạng hành                  
vi của rửa tiền, tuy nhiên, cấu thành tội phạm được mô tả tại Điều 201 Bộ luật                  
Hình sự năm 1985 chưa phản ánh bản chất của rửa tiền là hướng đến mục đích                 
hợp pháp hóa, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài Bản có được do                 
phạm tội. Hành vi được mô tả tại Điều 201 là hành vị “không hứa hẹn trước mà                  
chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ do người khác phạm tội mà có", tức là chỉ gồm                   
các hành vi cất giữ, trao đổi, chuyển nhượng các tài sản biết rõ là có được do                  
phạm tội mà không nhất thiết phải hướng đến mục đích hợp pháp hóa các tài sản                 
đó. Do vậy, tội phạm ở Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 1985 có biểu hiện khách                  
quan giống với một số dạng hành vi rửa tiền nhưng chưa phản ánh bản chất của                 
hành vi này. 

Ứng phó với diễn biến của tội mua bán người trong tình hình mới, Bộ luật                
Hình sự năm 1985 tội phạm hóa thêm hành vi mua bán phụ nữ ở Điều 115, duy                  



trì và quy định rõ hơn về tội bắt trộm, mua bán hoặc đánh tráo trẻ em ở Điều                   
149. Điều 115 không mô tả cấu thành mà chỉ quy định hai khung hình phạt đối                 
với tội mua bán phụ nữ là từ 02 đến 07 năm tù, và từ 05 đến 20 năm tù. Điều                     
149 quy định độc lập về hành vi mua bán trẻ em bên cạnh hành vi bắt trộm, đánh                   
tráo trẻ em (trước pháp điển hóa, mua bán trẻ em cấu thành tội phạm chỉ khi gắn                  
liền với “bắt cắp trẻ em"). Hình phạt đối với mua bán trẻ em cũng tương ứng                 
như mua bán phụ nữ, chia làm hai khung và cao nhất có thể lên đến 20 năm tù.                   
Các tình tiết định khung tăng nặng hình phạt đối với tội mua bán phụ nữ, trẻ em                  
được quy định tại Điều 115 và Điều 149 Bộ luật Hình sự năm 1985 cũng phản                 
ánh đặc tính của tội phạm phi truyền thống là: phạm tội có tổ chức, mua bán                 
nhiều người, để đưa ra nước ngoài, tái phạm nguy hiểm...  

Như vậy, theo Bộ luật Hình sự năm 1985, mua bán người chỉ bao gồm               
mua bán phụ nữ và trẻ em, tức là mua bán nam giới trưởng thành không cấu                 
thành tội phạm này. Và quan điểm của nhà làm luật về khách thể của hai tội                 
phạm này là khác nhau nên tội mua bán phụ nữ được đặt trong Chương 2 - “Các                  
tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người còn tội                
bắt trộm, mua bán hoặc đánh tráo trẻ em lại nằm ở Chương 5 - “Các tội xâm                  
phạm chế độ hôn nhân, gia đình và các tội phạm đối với người chưa thành niên". 

Đối với vấn nạn buôn lậu, Bộ luật Hình sự năm 1985 cũng có chính sách                
xử lý nghiêm khắc khi buôn lậu là một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia                  
với khung hình phạt cao nhất có thể lên đến tù chung thân hoặc tử hình (hình                 
phạt tử hình được bổ sung trong lần sửa đổi năm 1992). Theo quy định tại Điều                 
97 Bộ luật này, hành vi buôn bán trái phép hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ,                 
kim khí quý, đá quý hoặc vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hóa qua biên giới là                   
hành vi cấu thành tội buôn lậu. Tuy nhiên, Điều 97 Bộ luật Hình sự năm 1985                 
lại quy định đồng thời hai loại hành vi buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng                 
hóa, tiền tệ qua biên giới trong khi hai hành vi này có bản chất khác nhau. Mục                  
đích của hành vi buôn lậu là buôn bán để trục lợi về kinh tế còn hành vi vận                   
chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới hướng đến những mục đích               
khác. Mặc dù buôn bán hay vận chuyển trái phép những hàng hóa này ra khỏi                
biên giới đều có thể đe dọa an ninh kinh tế của quốc gia nhưng việc quy định hai                   
loại hành vi này về một tội danh và chịu cùng khung hình phạt là chưa thực sự                  
hợp lý.  



Ngoài ra, để bảo vệ an ninh thông tin, Bộ luật Hình sự năm 1985 quy định                 
là tội phạm và trừng phạt với hình phạt có thể lên đến tử hình đối với hành vi                   
phá hoại công trình, phương tiện thông tin liên lạc. Nếu hành vi có mục đích                
chống chính quyền nhân dân thì sẽ bị xử lý về tội phạm đặc biệt nguy hiểm xâm                  
phạm an ninh quốc gia là tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã                    
hội tại Điều 79 với khung hình phạt cao nhất có thể lên đến từ chung thân hoặc                  
tử hình; nếu không có mục đích chống chính quyền nhân dân thì hành vi này bị                 
xử lý về tội xâm phạm an ninh quốc gia quốc gia tại khác là tội phá hủy công                   
trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia tại Điều 94. 

Nhằm bảo vệ an ninh môi trường, lần đầu tiên vấn đề bảo vệ môi trường                
mới được chính thức ghi nhận tại Điều 36 Hiến pháp năm 1980: “Các cơ quan                
nhà nước, xí nghiệp, hợp tác xã, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân đều có                  
nghĩa vụ thực hiện chính sách bảo vệ, cải tạo và tái sinh các nguồn tài nguyên                 
thiên nhiên, bảo vệ và cải thiện môi trường sống". Sau đó, ngày 27/12/1993,              
Luật Bảo vệ môi trường đã được Quốc hội thông qua và Chính phủ ban hành                
Nghị định số 26/CP ngày 26/4/1996 quy định về xử lý vi phạm hành chính về                
bảo vệ môi trường... Còn trong lĩnh vực pháp luật hình sự, các tội phạm liên                
quan đến môi trường được quy định rải rác tại một số điều của Bộ luật Hình sự                  
năm 1985 như:  

- Tội vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai (Điều 180);  

- Tội vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng (Điều 181);  

- Tội vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường gây hậu quả nghiêm                
trọng (Điều 195);  

- Tội vi phạm các quy định về bảo vệ và sử dụng các di tích lịch sử, văn                   
hóa, danh lam, thắng cảnh gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 216). 

Về hình phạt, khung hình phạt cao nhất có thể lên đến 10 năm tù (Điều                
181).  

Đặc biệt, để ứng phó, bảo vệ sự tồn tại của hòa bình và an ninh của nhân                  
loại, Chương 12 quy định về các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội                 
phạm chiến tranh với các tội phạm như:  

- Tội phá hoại hòa bình gây chiến tranh xâm lược (Điều 277);  

- Tội chống loài người (Điều 278);  



- Tội phạm chiến tranh (Điều 279) và;  

- Tội tuyển mộ lính đánh thuê, tội làm lính đánh thuê (Điều 280).  

Tương tự, về hình phạt, đối với các tội phạm này, cả bốn tội phạm đều                
được nhà làm luật quy định khung hình phạt rất nghiêm khắc, cao nhất có thể                
lên đến tù chung thân hoặc tử hình.  

Tóm lại, trong lần pháp điển hóa thứ nhất, mặc dù còn nhiều hạn chế về                
nhận thức và kinh nghiệm lập pháp nhưng Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1986                
đã có một hệ thống các quy định nhằm đối phó với hầu hết các mối đe dọa an                   
ninh phi truyền thống ngày nay đang trở thành mối quan tâm chung của thế giới.                
Đây chính là cơ sở cho việc tạo dựng các quy định nhằm giải quyết những vấn                 
đề tương ứng trong Bộ luật Hình sự năm 1999.  
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